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Bài 18: ai, ui, ưi 

aaii    uuii    ưưii  

22  
  

số hai ngọn núi ngửi hoa 

   

con nai lỗ mũi gửi thư 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

i 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ai 
 

ai cai dai đai gai hai nai 

ái bái cái gái hái lái mái 

ài bài cài chài dài đài gài 

ải cải hải lải nải phải thải 

ãi bãi cãi đãi gãi hãi nhãi 

ại bại dại đại hại lại ngại 
 

ui 
 

ui chui lui mui nui sui tui 

úi búi cúi chúi múi núi thúi 

ùi bùi cùi chùi lùi mùi sùi 

ủi củi lủi mủi nhủi phủi rủi 

ũi cũi chũi mũi    

ụi bụi cụi lụi rụi thụi trụi 
 

ưi 
 

ửi chửi cửi gửi ngửi   
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 ưi 
 ui 
 ơi 
 ôi 
 oi 
 ai 
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a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ai     ui     ưi 

22  
 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

con nai gửi thư lỗ mũi 

ngọn núi ngửi hoa số hai 

 

      

1 

    

      

  
    

      

  
  

2 

 

      

  
  

  
 

    

3 

 

  
  

  
 

    

4 
            

    

  
    

  
 

5 
            

  

  
 

    

  
      

    

  
      

    

  
      

 

6 
              

  

 

Ngang 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

2. 22  
3. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ai, gạch dưới những từ có 

vần ui và đóng khung những từ có vần ưi.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Em đang học lớp hai.  Năm tới em sẽ lên 

lớp ba. 22  
Con nai phóng như bay vào rừng để thoát 

thân. 

 

Thầy hỏi:  “Ai biết ngọn núi nào cao nhất 

thế giới?” 

 

Trời ban cho ta cái mũi để ngửi. 

 

Mai đưa đóa hoa hồng lên mũi để ngửi. 

 

Khôi nhờ bố đem thư đi gửi cho bà nội. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Em đang học lớp mấy? 

▪ Lớp một. ▪ Lớp hai. ▪ Lớp ba. 

Để thoát thân, con nai chạy vào đâu? 

▪ Vào hang. ▪ Vào rừng. ▪ Vào vườn. 

Thầy hỏi gì? 

▪ Đồi nào cao nhất. 

 

▪ Núi nào cao nhất. ▪ Sông nào dài nhất. 

 

Trời ban cho ta cái mũi để làm gì? 

▪ Nghe. ▪ Ngửi. ▪ Nhìn. 

Mai đưa đóa hoa lên mũi để làm gì? 

▪ Nghe. ▪ Ngửi. ▪ Nhìn. 

Khôi nhờ bố làm gì? 

▪ Gửi thư. ▪ Kèm bài. ▪ Viết thư. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Con nai phong như bay vao 

rưng đê thoat thân. 

 

Thây hoi:  “Ai biêt ngon nui 

nao cao nhât thê giơi.”  

Khôi nhơ bô đem thư đi gưi 

cho ba nôi. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

22 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Trởi ban cho ta cái múi để ngữi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Mai đưa đòa hoa hồng lên múi để ngữi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

con nai, gửi, mũi 

______________ phóng như 

bay vào rừng để thoát thân. 

 

Trời ban cho ta cái __________ 

để ngửi. 

 

Khôi nhờ bố đem thư đi 

__________ cho bà nội. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ngửi 

đưa đóa hoa hồng 

lên mũi 

Mai 
để 

hai 

năm tới 

em đang học lớp 

em sẽ lên lớp ba 22  
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê 

n m g ử i g ơ h a i 

ơ ũ b x l i g q k g 

h i ư y n g ử i u i 

đ t c ă v t ê l ô ư 

â c g n t n u n ú t 

s b ú ú q ư a n t s 

r ê ư i n ớ t a ị t 

q p x t v c ơ i ê i 

 

22   
 

   

hai nai núi mũi ngửi gửi 
 


